	 SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI

CHI CỤC AN TOÀN

 VỆ SINH THỰC PHẨM

Số: 41/DS-TCB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
	NGÀY TN
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	SỐ SP
	LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM
	GCN ISO/HACCP HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
	NƠI SX NGOÀI TỈNH ĐỒNG NAI

	21/10/2024
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BRENNTAG VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI
	Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Novozymes A/S, Krogshoej 36. Bagsvaerd DK-2880, Denmark
	3
	CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM: NOVAMYL PRO 80 BG
	 

 

 
	Xuất xứ Đan Mạch

	
	
	
	
	CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM: TERMAMYL SC DS
	
	

	
	
	
	
	CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM: LIQUOZYME STANDARD
	
	

	21/10/2024
	CÔNG TY CỔ PHẦN LOTHAMILK
	Km 14, quốc lộ 51, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	1
	THỰC PHẨM BỔ SUNG KẸO THẠCH TRÁI CÂY
	ISO 22000: 2018 VICB 0855.2-R3.2-T8 Ngày cấp: 02/4/2024. Nơi cấp: Công ty CP chứng nhận và giám định Vinacert 
	

	21/10/2024
	CÔNG TY TNHH AB MAURI VIỆT NAM
	Ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
	1
	PHỤ GIA THỰC PHẨM: KULAROME SỮA
	 FSSC 22000 so61VNM-1-4777-456885. Ngày cấp: 07/5/2024. Nơi cấp: intertek Certification Limited  
	

	21/10/2024
	CÔNG TY CPHH VEDAN VIỆT NAM
	Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ sản xuất: DONGGUAN HSU CHI FOOD CO., LTD, No. 29 Shichang Road, Dong cheng Street, Dongguan City, Guangdong Province, China
	4
	KẸO DẺO DR. BEAR VỊ NHO XANH PEELABLE
	
	Xuất xứ: Trung Quốc

 

	
	
	
	
	KẸO DẺO DR. BEAR VỊ ĐÀO FRUITY BURST
	
	

	
	
	
	
	KẸO DẺO DR. BEAR VỊ NHO FRUITY BURST
	
	

	
	
	
	
	KẸO DẺO DR. BEAR VỊ XOÀI PEELABLE
	
	

	22/10/2024
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HOÀ
	Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
	1
	ĐƯỜNG MÍA NGUYÊN CHẤT
	FSSC 22000 số VN010212-1. Cấp ngày: 23/2/2023. Nơi cấp: Bureau Veritas Certication 
	

	22/10/2024
	CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN XANH AN PHÁT - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
	481 Xa lộ Hà Nội, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	6
	MÍT GIỐNG THÁI
	 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	DỨA (THƠM/KHÓM) MD2
	
	

	
	
	
	
	DƯA LƯỚI VỎ XANH RUỘT CAM
	
	

	
	
	
	
	DƯA HẤU
	
	

	
	
	
	
	BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM
	
	

	
	
	
	
	BƯỞI DA XANH RUỘT HỒNG
	
	

	22/10/2024
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM LƯƠNG GIA
	17 Đường 12, Cư xá Chu Văn An, phường 26, Quân Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chì sản xuất:
Chi Nhánh Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia, Khu tiểu thủ công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, xã Vỉnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Chi nhánh 2 Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia, Đường số 5, Khu công nghiệp Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
	4
	THANH LONG SẤY DẺO
	 

HACCP số VN1098-HC. Cấp ngày: 09/6/2022. Nơi cấp: Công ty TNHH chứng nhận TQCSI Việt 
	

	
	
	
	
	ỔI SẤY DẺO
	
	

	
	
	
	
	SINH TỐ ỔI HỒNG
	
	

	
	
	
	
	ĐÀO SẤY DẺO
	
	


 Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2024
	NGƯỜI LẬP BẢNG
Đỗ Thành Đông
	PHÒNG NGHIỆP VỤ
Hoàng Diễn Châu

	CHI CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Minh


